[bookmark: _Hlk187656018]PHÁT SINH MỚI CẦN THỰC HIỆN THEO CHỈ ĐẠO BGĐ SAU CUỘC HỌP
(ĐANG THỰC HIỆN KIỂM TRA TÌM NGUYÊN NHÂN)
	CÔNG TY
	TÊN MÀU – SỰ CỐ
	KẾT QUẢ KIỂM TRA
	BGĐ CHỈ ĐẠO
	TIẾN ĐỘ

	Bảo Hưng
(28/07)
	BH 432
	Sai màu
	Chuyền sản xuất:
Gỗ sản xuất có nhiều màu cần điều chỉnh để đồng bộ sản phẩm
	Gỗ có màu sắc không đồng đều và nhiều giác gỗ khác nhau, KT phải sửa màu gỗ. 
	Đang làm BCTH (05/08)

	Minh Hưng Tiến
(27/07)
	MHT 66 WH
(ms: 110726)
	Sai màu 
(sậm màu)
	- Lô 110626 chạy chuyền 130 tủ sai màu, phải chỉnh
- Còn lại 90kg đặc + 170kg đã pha loãng thu hồi về công ty chỉnh lại màu.
	Xác định lại bằng thẻ gốc và làm các mẫu công đoạn từ nến đến lót và sơn màu cho khách duyệt, làm cơ sở để theo dõi sản xuất.
	Thu hồi về công ty chỉnh màu lại (05/08)

	Thanh Hùng
(23/07)
	PU VNHW 19 1725 TPG 80%
(ms: 070726)
	Phun sai quy trình dẫn đến đậm màu hơn mẫu
	Kỹ thuật báo sai màu
Nguyên nhân: do phun 3 patts không giống nhau giữa KT và xưởng (KT yêu cầu bằng miệng, không có bằng chứng yêu cầu)
	KT bắt buộc phải có thẻ mẫu công đoạn có khách hàng ký xác nhận, lấy cơ sở để khách hàng kiểm soát màu khi sản xuất
	Chưa có báo cáo xử lý (05/08)

	Thịnh Việt
(23/07)
	TVIET 246 (vàng)
TVIET 299A (đen)
	Dính foam
	- Màu TVIET 299A: sản xuất 83 sản phẩm dính mặt hết.
- Màu TVIET 246: sản xuất 330 sản phẩm, tái chế 20 cái dính mặt 13 cái
- Xử lý: topclear lại bóng NC 2605 KH 10 giây đạt.
- Nguyên nhân: sử dụng sơn NC 1212 có độ phủ cao + thời gian khô từng lớp chưa phù hợp.
	- Cần kiểm soát chặt chẽ khâu tái chế, phân loại hàng tái chế.
- Điều chỉnh lại lớp lót theo các phương án: kéo dài thời gian khô/ tăng nhiệt độ lò sấy/ pha thêm dung môi để hạ độ phủ/ bộ phận KT điều chỉnh lại quy trình. (KT)
	Đang làm BCTH (05/08)

	Hành Mỹ
(27/07)
	HM S 0530R 20 BH BC
	Tróc sơn
	* KT kiểm tra tại KH:
- Nhà máy sản xuất màu  0530R 20B số lượng 1400 chi tiết khối hình vuông nhỏ sử dụng lót màu HM S 0530R 20 BH BC (ms: 1300526) + Bóng Bex 03 2402 H 25% Tumbling BC (ms: 1200726)
- QC nhà máy test độ bám + thả rơi ở độ cao 1,4m trên nền vải nỉ 10 lần bị tróc sơn ở vị trí góc cạnh.
* QC kiểm tra tại công ty: lô 1300526  rơi 7 lần trên nền gạch bông bị tróc, mẫu KT mang về rơi 1 lần bị tróc.
*Xử lý tạm thời:
- Sử dụng mẫu RD (ms: 1270726) tái chế. Ngày 03/08 KT và QC nhà máy test thả rơi 12 chi tiết sản phẩm (test lần 3) kết quả đạt.
	- KPPN: RD đang điều chỉnh sơn.
- KT đi thử sơn phải lấy đầy đủ thông số chạy máy của nhà máy (KT)
	Đang làm BCTH (05/08)

	Z 751
(13/07)
	Bóng NC 2605 KH 40%
	Bị lõm dầu
	- KT và QC kiểm tra tại nhà máy:
+ Sơn NC 2605 KH bị lõm, không đạt
+ NC PC 23, NC NY đạt.
- QC2 và KT kiểm tra tại công ty: đạt
- QC1 kiểm tra tại công ty lần 1: bị 5 lõm, đang kiểm tra lần 2 (chờ gỗ in vân mang về từ Z751)
	- Kiểm tra đối chiếu bằng cách lấy lô sơn bóng NC 2605 cũ đối chứng trực tiếp với lô hiện tại (QC)
- KT phải xuống nhà máy kiểm tra đo đạc áp lực hơi, lưu lượng sơn xả của súng tự động, kiểm tra hệ thống khí nén (KT)
	QC đang kiểm tra lại (05/08)
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	CÔNG TY
	TÊN MÀU – HIỆN TƯỢNG
	NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG
	KPPN
	TIẾN ĐỘ

	Hành Mỹ
(16/07)
	HM 05/24 H BC
	Bị xù ghim gỗ
	

	- KT phải làm lại thẻ mẫu công đoạn (bao gồm các bước chà nhám, lót)
- KT gửi lại quy trình chuẩn cho khách hàng
	- KT đem mẫu gỗ của khách hàng về QC kiểm tra độ ẩm gỗ, phun sơn lại theo quy trình chuẩn và đóng gói bằng vật liệu và quy trình như bên khách hàng (QC): đã có nguyên nhân nên QC không thực hiện pp này nữa.

	Minh Phát 2
(24/07)
	MP 394
	Dính vết giấy carton
	
	Điều chỉnh lại lớp lót theo các phương án: kéo dài thời gian khô/ tăng nhiệt độ lò sấy/ pha thêm dung môi để hạ độ phủ/ bộ phận KT điều chỉnh lại quy trình. 
	1. Điều chỉnh cách lót foam thay cho lót bằng giấy carton
2. Kiểm soát độ nhớt lót và bóng.

	PMA
(18/07)
	Natural (Walnut/OAK)
	Bị mốc trắng
	
	- Thử nghiệm phương án tăng cường lớp primer ngăn dầu
- KT cập nhật lại quy trình và thực hiện lại mẫu chuẩn để nhà máy xác nhận trước khi triển khai sản xuất
	

	VNHW
(16/07)
	VNHW 7499C
	Bị đốm trên mặt sản phẩm
	- Gửi email cho khách hàng về tình hình xử lý sự cố đốm bề mặt. (KT)
- Nhận mẫu thử và kiểm tra quy trình đóng gói. (QC)
	Thực hiện thử nghiệm và đánh giá lại toàn bộ quy trình đóng gói theo đúng tiêu chuẩn của nhà máy đối với sản phẩm màu VNHW 7499C
	QC báo: ngày 10/08 có kết quả

	Thành Thắng
(16/07)
	THTH 92
	Dính mặt sơn bóng khi đóng gói hàng tái chế
	Xây dựng quy trình tái chế chuẩn (KT)
	- Làm quy trình xử lý tái chế cho nhà máy. Phối hợp với quản lý xưởng để thiết lập khu vực riêng cho hàng tái chế
- Giám sát chặt chẽ mốc thời gian từ lúc hoàn thiện phun sơn tái chế đến lúc đem đóng gói
	KT Thăng đang soạn quy trình tái chế (05/08)

	Phú Khang Phát (16/06)
	PKP KW 536 H
	Sai màu
	Kiểm tra nguyên nhân gốc: xác định tại sao màu đen mất độ ổn định (RD)
	
	RD đang kiểm tra, chưa có kết quả (01/08)

	Hố Nai D&D
(08/06)
	DD 834
	Xì vàng mắt gỗ
	Phương án ngăn dầu cho nhà máy tiếp tục sản xuất (KT)
	Lau các mắt gỗ bị xì vàng bằng phụ gia SBM trước 8h, sau đó thực hiện theo quy trình sơn (bổ sung thêm 1 lần phun chất chống dầu lên tổng thể)
	KT đã cập nhật quy trình mới (04/08):
KT đã làm việc với nhà máy sắp tới sẽ cho sx 1 lô theo quy trình trên và KT sẽ làm báo cáo kết quả (có xác nhận KH) gửi về công ty.

	Hố Nai M&M
(01/07)
	AQ 703
AQ 724
	Độ bóng cao 
(15 – 19%)
(tiêu chuẩn từ 
10 – 15%)
	Xác nhận chính thức nguyên nhân gốc: kiểm tra lại thông số kỹ thuật bóng NC T 2012 1505 (KT)
	Thay bằng bóng NC T2012 1505 5% hoặc điều chỉnh tỷ lệ phù hợp
	

	Demeyer
(04/07)
	Lót trắng SW6-0909 H new
	Bị rút sơn
	Tìm nguyên nhân gốc gây nứt lót SW6-0909 H new trên cạnh MDF (RD)
	Điều chỉnh công thức gốc của lót SW6-0909 H new
	Chưa có báo cáo từ RD (05/08)

	Hố Nai
(04/07)
	AQ 002 H
	Bị ngả vàng
	Cập nhật quy trình sơn màu AQ 002 H (KT)
	Giảm xuống 1 path lót màu cho các vị trí góc/ khe kẽ. Theo dõi các lô sản xuất màu tiếp theo tại Hố Nai
	A Sáng nói ko có cập nhật quy trình. Sẽ làm việc lại vs BGĐ (04/08)

	Kim Phong
(29/06)
	Lót màu KH Cherry FOA H
	Dễ trầy xước
	Lên quy trình hoàn thiện và chỉnh công thức màu chính thức cho Stain KH Cherry FOA (KT)
	
	Đã chỉnh xong, ngày 5/8 sx 40kg chạy thử nghiệm (màu CRM008H)

	Minh Hưng Tiến
(09/05)
	MHT 02 (AX 123)
	Dính vết giấy tổ ong
	Cập nhật quy trình đóng gói và theo dõi lại quy trình màu MHT 02 (KT)
	QT đổi: stain màu à phụ gia ngăn dầu mắt gỗ à lót NC PC 23 2 patt à bóng màu 1 patt à bóng trong
	KT Thăng báo: hôm nay nhà máy sẽ sản xuất thử nghiệm màu (05/08) 

	Hạnh Phúc
(21/05)
	NC HP 535 10%
	Sai màu
	Hoàn thiện thẻ màu chính thức HP 535 (KT)
	KT làm lại thẻ màu chính thức
	Đang chờ nhà máy cấp phôi (04/08)

	Tiến Triển
(13/04)
	Màu TD 162
	Sai màu, cước bị sọc ngang, ghim đen, táp màu góc cạnh
	Làm lại quy trình TD 162 (KT)
	Làm quy trình mới gửi khách hàng xem và ký xác nhận
	KT Qui báo: hiện tại cước nhà máy đã cải thiện lại mang qua KH xem và đã duyệt. Nhà máy cũng đã giao ván mẫu theo cước KH duyệt cho bên KT Btchem nhân mẫu lại đang làm tại công ty. Những lô hàng tới nhà máy sẽ làm theo cước cải thiện (01/08)
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